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2023 

VĂN PHÕNG UBND TỈNH 5 9 3 5 7.000 52.842 1.5 3 -1 85.342 1 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG 
5 7 3 7 7.000 52.789 1.5 2 0 85.289 2 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 
4.5 9.5 3 5.75 7.967 51.522 2 1 0 85.239 3 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 4.75 9 2 3 8.000 52.530 2 3 0 84.280 4 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH 4.75 9.5 2 5.75 6.540 51.560 3 2 -1 84.099 5 

SỞ NỘI VỤ 5 9 2 3 8.000 52.037 2 3 0 84.037 6 

SỞ DU LỊCH 5 8 2 4 7.000 50.697 2 2 0 80.697 7 

SỞ XÂY DỰNG 4.25 8.8 2 6.5 7.000 47.246 2 3 -1 79.796 8 

SỞ TÀI CHÍNH 3.75 7 2 3 7.917 51.588 2 1 0 78.255 9 

THANH TRA TỈNH 2.4 7 2 5 8.000 48.833 3 2 -1 77.233 10 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 3.75 8 3 3 6.500 48.649 3 2 -1 76.899 11 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 4.5 9 3 3 7.287 44.602 2 2 -1 74.389 12 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 4.4 8 3 6 6.500 41.853 1.5 3 0 74.253 13 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 3.5 8.5 2 4.75 7.977 42.355 3 3 -1 74.082 14 

SỞ Y TẾ 4 7 3 5.75 7.500 43.397 2 2 -1 73.647 15 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 
4.5 7 2 5.25 6.603 45.241 2 1 0 73.594 16 

SỞ NGOẠI VỤ 4.4 7 2 5 7.000 40.393 2 2 0 69.793 17 

SỞ CÔNG THƯƠNG 3.75 7 2 4.75 8.000 39.941 2 2 0 69.441 18 

BAN DÂN TỘC 1.4 6 2 3.75 6.900 43.721 3 1 0 67.771 19 

SỞ TƯ PHÁP 2.9 6 3 1 7.000 41.405 1 1 -1 62.305 20 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 2.4 7 2 1 7.000 34.181 2 1 -1 55.581 21 
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